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1 Mầm non Số 4 2.519 3 10 10 0 0 0 0 13 0 13 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 4 5 2 1 0 2 2 0 2 0 1 0 1 2

2 Mầm non 8/3 4.055 3 18 18 0 0 0 0 18 0 18 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 10 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

3 Mầm non 2/9 5.279 4 14 14 0 0 0 0 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 2 3 18 3 2 0 2 1 0 2 1 1 1 1 2

4 Mầm non Nguyễn Du 4.448 4 17 17 0 0 0 0 15 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 2 3 0 0 5 7 5 1 0 3 1 0 2 1 2 2 0 3

5 Mầm non Bình Minh 1.885 3 16 16 0 0 0 0 16 0 16 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 4 1 1 2 10 7 0 2 0 3 1 0 2 2 2 0 0 3

6 Mầm non Hoa Hồng 6.042 1 15 15 0 0 0 0 15 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 3 10 3 2 2 1 1 0 1 1 1 2 1 1

7 Mầm non Sao Vàng 7.165 1 18 18 0 0 0 0 14 0 0 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 1 1 12 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1

8 Mầm non Hoa Sen 1.951 1 9 9 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 1 1 1 1 2 12 2 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1

9 Mầm non Hoa Mai 4.333 3 16 16 0 0 0 0 11 4 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 2 3 1 1 3 5 3 2 0 3 3 0 3 0 2 4 1 3

10 Mầm non Thống Nhất 6.971 3 24 24 0 0 0 3 24 0 24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 4 3 2 3 3 2 3 9 25 6 3 0 3 3 0 7 1 3 0 3 5

11 Mầm non Phượng Hồng 4.250 3 14 14 0 0 0 0 9 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 2 2 0 1 4 13 4 1 0 2 1 0 1 2 1 2 1 2

12 Mầm non Mỹ Phúc 6.832 2 16 16 0 0 0 0 16 0 16 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 2 2 20 2 2 0 2 2 0 2 0 1 2 2 2

TỔNG 55.730 31 187 187 0 0 0 3 165 12 141 8 7 11 10 3 2 4 3 1 1 7 6 28 29 16 22 18 10 16 47 144 31 20 2 24 18 0 26 10 17 16 14 26

PHỤ LỤC SỐ 2.1: THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG MẦM NON

(Kèm theo Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 14/8/2026 của Ủy ban nhân dân phường Nam Định)
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UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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